
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN ĐOÀN

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN BỊ TIÊU HỦY DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN ĐOÀN

(Kèm theo Báo cáo số:          BC-UBND ngày 24/11/2025 của UBND xã Tân Đoàn)

Stt Tên Thôn
Từ ngày 11/6/2025 đến 24/7/2025 Từ ngày 25/7/2025 đến 20/9/2025 Từ ngày 21/9/2025 đến 20/11/2025

Tổng cộngSố con Trọng
Lượng (kg)

Thành tiền
(đồng) Số con Trọng Lượng

(kg) Thành tiền (đồng) Số con Trọng
Lượng (kg) Thành tiền (đồng)

1 Đoàn kết 3 283 10.754.000 48 3.617 144.680.000 72 3.508 140.320.000 295.754.000 

2 Phai Làng 2 91 3.458.000 -  1 78 3.120.000 6.578.000 

3 Tân Tiến 35 2.100 79.800.000 15 885 35.400.000 1 95 3.800.000 119.000.000 

4 Nam Rạt 1 53 2.014.000 2 291 11.640.000 18 1.555 62.200.000 75.854.000 

5 Tồng Han 6 556 21.128.000 1 90 3.600.000 -  24.728.000 

6 Sơn Chủ 11 683 25.954.000 -  4 140 5.600.000 31.554.000 

7 Naà Múc 1 150 5.700.000 1 150 6.000.000 1 120 4.800.000 16.500.000 

8 Khòn Sày 2 140 5.600.000 41 2.594 103.760.000 109.360.000 

9 Tùng Tày 28 971,5 38.860.000 8 331 13.240.000 52.100.000 

10 Thống Nhất 17 706 28.240.000 49 1.280 51.200.000 79.440.000 

11 Bản Cắm 2 65 2.600.000 -  2.600.000 

12 Phai Rọ- Lùng Mán 2 169 6.760.000 25 1.940 77.600.000 84.360.000 

13 Tầm Danh 5 425 17.000.000 -  17.000.000 

14 Còn Chuông 2 93 3.720.000 5 373 14.920.000 18.640.000 

15 Tình Hồ 1 29 1.160.000 4 358 14.320.000 15.480.000 

16 Còn Riềng 33 1.726 69.040.000 69.040.000 

17 Khòn Pá 22 901 36.040.000 36.040.000 

18 Ba Xã 3 491 19.640.000 19.640.000 

19 Khòn Cải 52 2.523 100.920.000 100.920.000 

Tổng cộng 59 3.916 148.808.000 126 7631,5 305.260.000 339 18.013 720.520.000 1.174.588.000 
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